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TÓM TẮT:
Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội mà trọng tâm là các quan hệ xã hội đến thành 

quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẫng. Mầu nghiên cứu gồm 187 
doanh nghiệp đượ: thu thập ngẫu nhiên, bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác nhau. Sử dụng các kỹ thuật thống kê: Phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi 
quy tuyến tính bội (OLS) để xử lý dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố vốn xã hội và 
nhân tố qui mô d?anh nghiệp tác động thuận đến thành quả hoạt động cảm nhận của doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Năng.

Từ khóa: vốn xã hội, quan hệ xã hội, doanh nghiệp, thành phố Đà Nấng.

l .Đặt vân đề
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thành quả 

hoạt động của doanh nghiệp là chủ đề rất được 
quan tâm trên thế giới. Có nhiều nghiên cứu về tác 
động của các yếu to vô hình đen thành quả hoạt 
động của doanh nghiệp, trong đó yếu tố vốn xã hội 
được xem xét như là một nhân tô quan trọng, điển 
hình là các nghiên cứu của Fatoki (2011), Park và 
Luo (2001), Yadong và Min (1997).

Theo một công trình của Nahapiet và Goshal 
(1998), giả thuyết trung tâm của lý thuyêt vốn xâ 
hội (social capital) là một mạng lưới các mối quan 
hệ hình thành nên nguồn lực có giá trị ở các tổ chức. 
Vốn xã hội còn được định nghĩa là một yếu tố đa 
chiều bao gồm một loạt các chuẩn mực xà hội, giá 
trị, niềm tin, sự tin tưởng, nghĩa vụ, mối quan hệ, 
mạng lưới, bạn bè, thành viên, sự tham gia của con 
người, luồng thông tin và các tổ chức nhằm thúc 
đẩy hợp tác và hành động tập thể để cùng cố lợi và 

đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội 
(Bhandari và Yasunobu, 2009).

Việc nghiên cứu về tác động của nhân tố vốn xà 
hội mà đặc biệt, trong đó là các quan hệ xã hội của 
doanh nghiệp đến thành quả hoạt động của các 
doanh nghiệp ở Việt Nam còn quá ít so với nghiên 
cứu thực hiện trên thế giới, đặc biệt ở các nước có 
nền kinh tế tương tự Việt Nam.

Thêm vào đó, ở các thành phố, các nưdc đang 
phát triển chịu ảnh hưởng lớn văn hóa Á Đông thì 
tác động của môi quan hệ xã hội đến thành quả 
hoạt động của doanh nghiệp rất lớn. Chính điều 
này cho thây việc nghiến cứu ảnh hưỏng của vôn 
xã hội mà trọng tâm là quan hệ xã hội của doanh 
nghiệp đến thành quả hoạt động của các doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nấng, cũng 
như qua đó đề ra các giải pháp để cải thiện thành 
quả hoạt động của doanh nghiệp là rất cần thiết 
hiện nay.
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2. Phương pháp và mô hình nghiên cứu
2.1. Giả thuyết nghiên cứu
Những năm đầu của thập niên 80, các nhà 

nghiên cứu đã quan tâm đến nguồn lực của đơn vị 
trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh 
nghiệp. Lý thuyết dựa trên nguồn lực được giới 
thiệu bởi Wemerfelt (1984) và phát triển bởi 
Bamey (1991), Peteraí' (1993), Lev (2001) nhân 
mạnh đến việc sử dụng các nguồn lực vô hình, như: 
nguồn lực con người, văn hóa tổ chức, mối quan hệ 
với khách hàng, nhà cung câp và các bên có liên 
quan quan trọng khác tạo nến lợi thế cạnh tranh 
bền vững cho doanh nghiệp hoặc tạo ra lợi nhuận 
cao hơn chi phí vốn của tổ chức.

Nghiên cứu của Yadong và Min (1997) nghiên 
cứu về ảnh hưởng của các mối quan hệ đến thành 
quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Trung Quốc 
giai đoạn 1983-1984 và 1990-1991 đã chỉ ra các 
môi quan hệ xã hội tác động thuận đến hiệu quả và 
tăng trưởng của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
này cũng khá tương đồng với nghiên cứu của Park 
và Luo(2001).

Mở rộng khái niệm quan hệ xã hội. các nhà 
nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của mạng lưới xã 
hội (Social network) đến thành quả hoạt động của 
các doanh nghiệp. Fuller-Love và Thomas. (2004) 
nghiên cứu mạng lưới quan hệ của các doanh 
nghiệp nhỏ ở Wales cho thây các mối quan hệ này 
tác động thuận đến hiệu quả kinh doanh. Một 
nghiên cứu điển hình khác được thực hiện bởi 
Aarakit và Kimbugwe (2015) nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa mạng lưới xã hội và thành quả của các 
doanh nghiệp bản xuất bánh kẹo va nước giâi khát 
ỗ Kampala cũng cho kết quả tương đồng.

Kế thừa các kết quả nghiên cứu trên, tác giả kỳ 
vọng: “Vốn xã hội tác động thuận đến thành quả 
hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Đà Nang".

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh 
hưởng đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp 
cũng xem xét tác động của nhân tố qui mô doanh 
nghiệp đên thành quả hoạt động như là tác động 
của biến kiểm soát, như: Bualỉay và cộng sự 
(2017), Mohamed và cộng sự (2013). Kế thừa kết 
quả các nghiên cứu có trước, tác giả kỳ vọng “Qui 
mô doanh nghiệp tấc động thuận đến thành quả 
hoạt động của các doanh nghiệp ưên địa bàn thành 
phố Đà Năng".

2.2. Mô hình nghiên cứu
Sau khi khảo sát các mô hình nghiên cứu thực 

nghiệm của các giả đã công bô' trong và ngoài 
nước, tác giả chọn mô hình hồi qui tuyến tính.

Mô hình nghiến cứu dạng tổng quát:
Y = po + pixi+ &2X2 + E

Trong đó: Y là Thành quả cảm nhận, XI là vốn 
xã hội. X2 là Qui mô doanh nghiệp.

2.3. Đo lường các biến nghiên cứu
2.3. Ị. Đo lường biên phụ thuộc
Với đặc điểm các doanh nghiệp ô thành phô Đà 

Nẵng phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ và du lịch nên việc đầu tư vào nguồn lực hữu 
hình để thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh 
không nhiều. Sự sống còn. tăng trưởng của doanh 
nghiệp được quyết định bởi các yếu tố con người 
lao động và khách hàng, do đó việc đánh giá thành 
quả doanh nghiệp cần hướng đến các đối tượng 
này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải luôn câi tiến 
các qui trình cung cấp dịch vụ và các hoạt động tạo 
ra giá trị tăng thêm trong nội bộ doanh nghiệp để 
tăng vị thế cạnh tranh trong xu thế hội nhâp khu vực 
và quốc tế hiện nay.

Xuất phát từ đặc điểm trên, thành quả doanh 
nghiệp được đo lường ồ khía cạnh phi tài chính như 
sau:

Ớ khía cạnh người lao động, tác giả đo lường 
thành quả qua 3 biến quan sát: Tuyển dụng lao 
động, sự hài lòng của người lao động (Fernandes và 
cộng sự (2005); Akintimehin và cộng sự (2019)) và 
nâng suất lao dộng (Wang và Wang (2012)1.

ơ khía cạnh khách hàng, thành quả hoạt động 
của doanh nghiệp đo lường qua: Sự gia tăng về số 
lượng khách hàng, số lượng khiếu nại sụt giảm 
(Fernandes và cộng sự (2005); Akintimehin và 
cộng sự (2019)) và sự hài lòng gia tăng (Salina và 
cộng sự (2010). Wang và Wang (2012)).

ơ khía cạnh Qui trình nội bộ, thành quả doanh 
nghiệp được đo lường qua 3 yếu tố: Chất lượng, giá 
thành và thời gian cung ứng sản phẩm dịch vụ 
(Fernandes và cộng sự (2005); Akintimehin và 
cộng sự. (2019)).

Thang đo Liker - 5 điểm được sử dụng trong 
nghiên cứu này để đánh giá thành quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Cách đo lường này đã được 
nhiều nghiên cứu sử dụng trong đánh giá thành quả. 
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mặc dù có hạn chế là dựa trên ý kiến chủ quan 
(subjective approach) của người đánh giá, nhưng bổ 
sung thêm thồng tin về thành quả hoạt động của 
doanh nghiệp.

2.3.2. Đo lường biến độc lập
- Đo lường biêỉĩ vồn xã hội: Trong bôi cảnh văn 

hóa của các nước Á Đông, vai trò của vốn xã hội 
của doanh nghiệp càng được nâng cao mà tiêu biểu 
là các mối quan hệ xã hội của doanh nghiệp. Sự tác 
động của các mối quan hệ xã hội này đến thành quả 
hoạt động của doanh nghiệp được nhiều tác giả 
quan tâm nghiên cứu, điển hình nhất là nghiên cứu 
của Park và Luo (2001) ở Trung Quốc.

Với đặc điểm về văn hóa, kinh tế, quản lý ưên, 
việc đo lường biến vốn xã hội ở các doanh nghiệp 
ở thành phố Đà Nang tập trung vào mối quan hệ xã 
hội của doanh nghiệp. Các mối quan hệ này đo 
lường ở các khía cạnh: Quan hệ với các thành viên 
gia đình, quan hệ với bạn bè đồng nghiệp, quan hệ 
với khách hàng, quan hệ với nhằ cung câp, quan hệ 
với các tổ chức tín dụng, quan hệ với hiệp hội nghề 
nghiệp và quan hệ với bộ máy chính quyền (Park 
và Luo (2001)).

Thang đo Liker - 5 điểm được sử dụng trong 
nghiên cứu này để đánh giá các mối quan hệ của 
doanh nghiệp.

* Đo lường biến kiểm soát: Cũng giống như 
nhiều nghiên cứu đâ công bố trong và ngoài nước, 
tác giả sử dụng biến kiểm soát: qui mô doanh 
nghiệp, qui mô doanh nghiệp đo lường bằng logarit 
của Tổng tài sản cuối năm.

2.4. Phương pháp chọn mẫu và kỹ thuật xử lý 
sôỉiệu

Việc thu thập số liệu được tiến hành thõng qua 
Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, đây là đơn vị chịu 
trách nhiệm cung cấp dữ liệu thống kê kính tế xã hội 
cho Thành phố và Quốc gia nên nguồn dữ liệu rất 
đáng tin cậy. Mẫu thu thập được gồm 187 doanh 
nghiệp bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều 
lĩnh vực hoạt động. Qui mô mẫu thỏa mãn công thức 
xác định cỡ mẫu của Joseph F Haừ (2014)

Các kỹ thuật thống kê gồm những kỹ thuật 
chính sau:

- Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 
Cronbach’s Alpha.

- Áp dụng phân tích nhân tố để rút trích các 
biến, nhận diện các biến số mới.

- Phân tích tương quan để kiểm tra mối quan hệ 
giữa các biến được rút trích và phân tích hồi qui để 
đánh giá giả thuyết đã xây dựng.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ 

sôCronbach ’s Alpha
Kiểm định độ tin cậy thang đo thành quả hoạt 

động của doanh nghiệp: Thang đo thành quả doanh 
nghiệp được đo lường bằng 10 biến quan sát. Kết 
quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha - 0.901 lớn 
hơn nhiều so với tiêu chuẩn (0.60) nên thang đo 
thành quả hoạt động của doanh nghiệp được châp 
nhận về độ tin cậy.

Với biến quan sát PER1, hệ số Cronbach’s nếu 
loại biến là 0.903 lớn hơn hệ số Cronbach's Alpha 
hiện tại, do đố biến quan sát này cần được loại bỏ 
khỏi thang đo thành quả.

Kiểm định độ tin cậy thang đo vốn xã hội cùa 
doanh nghiệp: Thang đo thành quả doanh nghiệp 
được đo lường bằng 7 biến quan sát. Kết quả kiểm 
định hệ số Cronbach's Alpha = 0.829 lổn hơn nhiều 
so với tiêu chuẩn (0.60) nên thang đo vốn xã hội 
của doanh nghiệp được chấp nhận về độ tin cậy.

Với biến quan sát SCI, hệ sô’ Cronbach’s nếu 
loại biến là 0.832 lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha 
hiện tại, do đó, biến quan sát này cần được loại bỏ 
khỏi thang đo vốn xã hội.

3.2. Phân tích nhân tố khám phá (Bảng 1)
3.2. Ị. Thang đo Vốn xã hội
Như trình bày ở các nội dung trên, thang đo vốn 

xã hội được xây dựng gồm 7 biến quan sát. Kêì quả 
phân tích EFA như sau:

Hệ số KMO = 0.797 và mức ý nghĩa = 0.000 (sig) 
chứng tỏ thang đo đảm bảo điều kiện phân tích EFA. 
Kết quả phân tích tạo ra 2 nhân tố vơi tổng phương 
sai trích là 72.279%, đạt yêu cầu. Các hệ số tải đều 
lớn hơn 0.3, do đó không cần phải loại biến quan sát 
nào. Nhân tố được rút trích được đặt tên là SCF 
(quan hệ vay vốn) và SCB (quan hệ kinh doanh),

3.2.2. Thang đo thành quả
Thang đo thành quả được xây dựng gồm 10 biến 

quan sát. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 
như sau:

Hệ số KMO = 0.783 và mức ý nghĩa - 0.000 
(sig) chứng tỏ thang đo đảm bảo điều kiện phân tích 
EFA. Kết quả phân tích tạo ra 2 nhân tô’ với tổng 
phương sai trích là 80.203%. đạt yêu cầu.
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Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố khâm phá EFA
r---------------------------------------------------------------- -------------------

Thang đo thành quả
Nhân tố

PERQ PERF

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ .907
Cung ứng sản phẩm, đích vụ kịp thời .875 ■

1 Số lượng khiếu nại của khách hàng .807
Sự hài lỏng của khách hàng .732

1 Doanh thu .917
Lợi nhuận .909

■■ ■ - .........
Thang đo Vốn xâ hội

Nhân tố

SCF SCB

Quan hệ với các cá nhân ỏ Bộ máy chính quyền đìa phương .894
Quan hệ với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp .880
Quan hệ với các ngân hàng thương mại .810
Bạn bè, đổng nghiệp hô~trợ các khoản vay mượn 

Quan hệ với khách hàng
.583 ________

.915
Quan hệ với nhà cung cấp .790

3.3. Kết quả phẩn tích hồi quy tuyến tính
Như đẵ trình bày ồ nội dung xây dựng mô hình 

nghiên cứu mục 2.2 và kết quả phân tích nhân tố 
khám phá ở trên thì các mô hình thực nghiệm được 
thành lậpnhưsau:

PERQ = po + plSCF + P2SCB + 03S1ZE + £
PERF = po + pl SCF + P2SCB + P3SIZE + £
Kết quả tại Bảng 2 cho thây cả hai mô hình 

PERQ, PREF đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 0.001 có nghĩa là biến phụ thuộc có quan 

hệ tuyên tính với các 
biên độc lập.

Nhân tố quan hệ vay 
vốn (SCF) tác động thuận 
đến thành quả cảm nhận 
về chất lượng sản phẩm 
dịch vụ với mức ý nghía 
10%. Tác động thuận đến 
thành quả cảm nhận về 
kết quả tài chính với mức 
ý nghĩa 5%.

Nhân tố quan hệ kinh 
doanh (SCB) tác động 
thuận đến thành quả cảm 
nhận cả về mặt chát 
lượng sản phẩm dịch 
vụ lẫn về mặt kết quả 
tài chính với mức ý 
nghĩa 5%.

Như vậy, giả thuyết 
Vốn xã hội tác động 
thuận đến thành quả 
hoạt động của các doanh

nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Năng được hỗ 
trợ. Điều này được giải thích hoàn toàn hợp lý 
trong môi trường kinh doanh của thành phố hiện 
nay. Những doanh nghiệp có môi quan hệ tốt với 
ngân hàng... dễ dàng huy động vốn cho công việc 
kinh doanh. Do đó, họ có nguồn vôn kịp thời để tài 
trợ cho các dự án kinh doanh, dự án đầu tư cải tiến 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ nên thành quả 
doanh nghiệp cao hơn. Tương tự những doanh 
nghiệp có quan hộ lốt với nhà cung cấp họ sẽ mua

Bảng 2. Kết quả ước lượng hồi quy tuyến tính OLS

PERQ PERF

Hệsốp 
chuẩn hóa

Giátri 
thống kê t

MÚC ý 
nghĩa

Hệsốp 
chuẩn hóa

Giátn 
thôhgkêt

Mức ý 
nghĩa

Hằng SỐ -1.453 -4.465 .000 -.766 -2.227 .027
SCF .121 1.810 .072 .185 2.589 .010
SCB .289 4.519 .000 .145 2.115 .036

SIZE .303 4.544 .000 .165 2.305 .022
Hệ sô' R2 điều chỉnh .207 .088
Giá tri thống kê F 17.891 7.204
Mức ý nghĩa 0.001 0.001
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được các yếu tố" đầu vào với chât lượng tốt, giá cả 
phù hợp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng 
chất lượng sản phẩm dịch vụ, hạ giá thành. Bên 
cạnh đó, các mối quan hệ tốt với khách hàng giúp 
doanh nghiệp giữ vững được mức độ tăng trưởng 
doanh thu và kết quả thành quả doanh nghiệp 
gia tăng.

Qui mô doanh nghiệp tác động thuận đến 
thành quả điều này chứng tỏ các doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẩng đă khai thác được 
tài sản của mình một cách có hiệu quả. Điều này 
rât phù hợp với lĩnh vực du lịch, dịch vụ lĩnh vực 
mà doanh nghiệp phải đầu tư tài sản rất nhiều mới 
thu hút được khách hàng. Và chính yếu tố lĩnh vực 
hoạt động chủ yếu là dịch vụ du lịch, khách sạn 

này nên biến số thời gian hoạt động của doanh 
nghiệp không có ảnh hưởng đến thành quả.

4. Kết luận
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành 

quả hoạt động của doanh nghiệp mà đặc biệt ảnh 
hưởng của nhân tôz vốn xã hội có ý nghĩa rất quan 
trọng đôi với công tác quản lý ở các doanh 
nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Kết 
quả nghiên cứu đã chỉ ra nhân tô VỐÌ1 xã hội mà 
cụ thể là các quan hệ xã hội của doanh nghiệp là 
một trong những nguồn lực quan trọng tạo nên sự 
thành công cho các doanh nghiệp. Do đó, để nâng 
cao thành quả hoạt động, các doanh nghiệp cần 
xây dựng, phát triển các môi quan hệ với khách 
hàng, nhà cung cấp, tổ chức tín dụng ■
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ABSTRACT:
This study examines the influence of social capital, especially social relationship, on the 

performance of businesses in Da Nang City. This study randomly collected 187 data sets from firms 
in different sectors with different firm sizes. These data sets then were analyzed by using statistical 
techniques including Exploratory Factor Analysis (EFA) and ordinary least squares (OLS) for 
multiple linear regression. This study’s results show that the factor of social capital and the factor of 
firm size positively impacton the perceived performance of businesses in Da Nang Citty.

Keywords: Social capital, social network, social relationship, fim. Da Nang City.
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